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DANH SÁCH GIÁO VIÊN 

Dạy thêm ngoài nhà trường năm học 2026 - 2027   

  

TT HỌ VÀ TÊN 
DẠY 

MÔN 
Thời gian dạy thêm Địa điểm dạy thêm 

1 Lê Thị Kim Uyên Toán 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần, từ 15h00’ 

đến 21h00’. 

Chủ nhật hàng tuần từ 

15h00’ đến 21h00’. 

Hộ kinh doanh Giáo dục Trí 

Đức, số 40 đường Trần Nhân 

Tông, thôn 4, xã Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk. 

2 Hà Duy Nghĩa Toán 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 21h00’. 

Cơ sở dạy thêm DIAMOND, 

số 11 đường Y Thuyên, thôn 

3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0846010217 

3 Võ Thị Phương Lan Toán 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 19h00’. 

Cơ sở dạy thêm Đinh Thị 

Sửu, thôn 6, xã Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk. 

4 Phan Thị Thu Hiền Toán 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 19h00’, 

19h00’ đến 21h00’. 

Cơ sở dạy thêm Nhật Minh, 

thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk. 

5 Lê Huy Hùng Toán 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

15h30’ đến 19h00’. 

HKD Hùng Lê, số 1, thôn 5, 

xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

6 Nguyễn Thị Anh Đào Vật Lí 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

15h00’ đến 20h00’. 

Cơ sở dạy thêm Hoàn Phú 

Anh, đường Trần Hưng Đạo, 

thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk. 

7 Trần Ngọc Dũng Vật Lí 

Thứ 2, 4, 5, 6, chủ 

nhật hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 19h00’. 

Hộ kinh doanh dạy thêm 

Ngoại ngữ Thanh Thúy 2: 26 

Huỳnh Thúc Kháng, thôn 6, 

xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 
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TT HỌ VÀ TÊN 
DẠY 

MÔN 
Thời gian dạy thêm Địa điểm dạy thêm 

8 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
Vật Lí 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 21h00’. 

Cơ sở dạy thêm Thùy Trang 

1, số 3 hẻm 2 đường Hồ Xuân 

Hương, thôn 2, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0868243955 

9 Lê Quyết Thắng Hóa học 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 19h00’, 

19h00’ đến 21h00’. 

Cơ sở dạy thêm Đinh Thị 

Sửu, thôn 6, xã Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk. 

10 
Trần Lệ Nguyễn Lam 

Phương 
Sinh học 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 19h00’. 

Hộ kinh doanh Quách Văn 

Quảng, 126 buôn Cư Ni, xã 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0942501278 

11 Đỗ Thị Hạnh Sinh học 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 19h00’. 

Hộ kinh doanh Quách Văn 

Quảng, 126 buôn Cư Ni, xã 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0942501278 

12 Phạm Thị Thương Ngữ văn 

Thứ 7, chủ nhật hàng 

tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

14h00’ đến 21h00’. 

Hộ kinh doanh dạy thêm 

Ngoại ngữ Thanh Thúy 2: 26 

Huỳnh Thúc Kháng, thôn 6, 

xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

13 Ngọ Thị Hiền Lịch sử 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 21h00’. 

Cơ sở dạy thêm H Hanh Niê, 

số nhà 26, Quang Trung, thôn 

5, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

14 Đoàn Thị Tuyết Địa lí 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 19h00’. 

Hộ kinh doanh Nguyễn Long 

Khánh, 47B thôn 5, xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0337127640 

15 Đào Công Vinh 
Tiếng 

Anh 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

15h00’ đến 21h00’. 

Trung tâm Ngoại ngữ Chân 

Trời Mới, buôn Tlung, xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

16 H’ Pri Niê 
Tiếng 

Anh 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Trung tâm Ngoại ngữ Chân 

Trời Mới, buôn Tlung, xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk. 
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TT HỌ VÀ TÊN 
DẠY 

MÔN 
Thời gian dạy thêm Địa điểm dạy thêm 

Khung giờ dạy: Từ 

15h00’ đến 21h00’. 

17 Mai Thanh Thắng 
Tiếng 

Anh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

15h00’ đến 19h00’. 

Số 73 Nguyễn Tri Phương, 

thôn 4, xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk. 

18 Hồ Thị Hiệp 
Tiếng 

Anh 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h00’ đến 21h00’. 

Cơ sở dạy thêm Minh Khánh, 

11 Nguyễn Văn Cừ, thôn 4, 

xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

19 Bùi Thị Liên 
Tiếng 

Anh 

Các ngày trong tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

17h15’ đến 20h45’. 

Số 98, buôn Tơng Sinh, xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

20 Nguyễn Thị Ái 
Tiếng 

Anh 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

15h00’ đến 17h00’ 

Cơ sở dạy thêm Phạm Thị 

hòa, 49 Nguyễn Tri Phương, 

thôn 4, xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk. 

21 
Nguyễn Thị Xuân 

Phượng 

Tiếng 

Anh 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần. 

Khung giờ dạy: Từ 

14h00’ đến 21h00’. 

Số 09 Nguyễn Du, thôn 2, xã 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

 

Danh sách này có tổng số 21 giáo viên./. 

 

Ea Kar, ngày 07 tháng 10 năm 2026 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Dinh 
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